
Cách phân loại và cách vứt rác (Vui lòng viết tên quận, tổ và họ tên mình lên túi rác.)
Để biết chi tiết, vui lòng xem Ứng dụng phân loại rác hoặc Sổ tay hướng dẫn cách vứt rác.

Rác đốt được
Rác nhà bếp

( Vắt kiệt nước trước khi vứt) Cây và ván gỗ phế liệu
(chiều dài trong vòng 50 cm)

Tã giấy
(Rửa sạch chất bẩn)

Cỏ, hoa
( Rũ bỏ đất bám vào rễ)

Khăn lau
Vải vụn Lá rụng, v.v...

Vật dụng cần chia nhỏ trước khi vứt
( Nếu không thể chia nhỏ, vui lòng trực tiếp mang đến)

Tủ, bàn gỗ, kệ để giày (kèm bảng tên)
( độ dài cạnh dài nhất trong vòng 50cm)

N
hự

a các loại

Hộp đựng 
và bao bì 

nhựa Hộp đựng trứng Đồ đựng bằng nhựa
Khay xốp,
hộp đựng cơm trưa, v.v...

Hộp chia thuốc
(thuốc là rác đốt được)

Túi mua hàng siêu thị, túi đựng 
và giấy gói bánh kẹo Hộp đựng bột giặt/ dầu gội bằng mút xốp

(Rửa sạch bên trong) Rửa sạch trước khi vứt.

Loại nhựa 
khác

Đồ chơi
( Chỉ những đồ chơi bằng nhựa)

Văn phòng phẩm như thước kẻ, v.v...

Chậu rửa mặt

Xô nhựa
Can nhựa

Hộp đựng quần áo, v.v...

Két, rổ bằng nhựa

Hộp đựng đĩa CD, v.v...
Nội dung bên trong nên phân vào “rác không 
đốt được (rác chôn lấp)”,
và giấy đi kèm trong hộp đựng, v.v...
nên phân vào giấy hỗn hợp.

Thảm ghép
(làm bằng Polyethylen)

Thảm gỗ bần phải được phân vào 
“rác không đốt được (rác vụn)”.

Ghế lười
Thải bỏ các thành phần bên trong 

 dưới dạng “nhựa (loại nhựa khác)” 
 và bên ngoài ở dạng “rác tái  

nguyên (vải các loại)”.
Kẹp nhựa cho quần áo

Những đồ vật có bộ phận kim loại, không thể lấy ra phải được phân vào “rác không đốt được (rác chôn lấp)”.

R
ác không đốt đư

ợc

Rác 
chôn lấp

Chậu, chén đĩa, gạt tàn
Bình hoa, v.v... Sản phẩm bằng thủy tinh Ống nước nhựa vinyl Lọ đựng mỹ phẩm màu trắng sữa

(Tháo nắp ra)
Màng nhôm, v.v...Giày bốt, giày một chiếc lẻ,  

giày rất bẩn
Đĩa CD, DVD, v.v...

Gương
Miếng dán giữ nhiệt Kairo

Đồ điện tử 
gia dụng 
cỡ nhỏ

Điện thoại bàn

Nồi cơm điện
(Lấy nồi trong ra)

Lò sưởi các loại
Đảm bảo đã
xả hết dầu hỏa,
làm trống cả phần  
đáy của bộ phận  
chính.

Lò vi sóng,
máy nướng  
bánh mì

Điện thoại di động Thảm điện

Các đồ vật cần có ổ cắm điện hoặc pin phải được phân vào  
“đồ điện tử gia dụng cỡ nhỏ”.
Nếu là loại sử dụng pin, hãy tháo pin ra.Đèn LED

Xe đạp điện
Ắc quy

Pin dự phòng Bóng đèn LED

Rác 
vụn

Thảm, thảm lót, chiếu Nệm bông
Đệm ngồi

Đệm nằm
Thú nhồi bông

Túi kích thước lớn như túi chơi golf, 
vali và túi xách, v.v...

Đối với ghế bệt tựa lưng, giường (kèm theo nệm) có chiều dài, rộng, cao từ 50cm trở lên, hãy tự vận chuyển đến cơ sở đốt rác.

R
ác tài nguyên

Lon hộp 
rỗng

Bình xịt
Nguy hiểm: Đặt vào hộp đựng rỗng
• Sau khi sử dụng hết chất bên trong, hãy đặt bình xịt vào “hộp đựng rỗng” mà không làm thủng bình. Nếu không sử dụng hết, hãy mang đến cơ sở đốt rác.

Lon hộp rỗng
(Nhôm và thép)
• Sử dụng hết chất bên trong lon.

Các kim 
loại khác

Nắp bình, chai 
(bằng kim loại)Ô (chỉ phần khung)

Xe đạp, xe ba bánh (bằng kim loại)
* Đối với ắc quy xe đạp điện, hãy tháo ra và vứt  
dưới dạng “đồ điện gia dụng cỡ nhỏ”.

Ấm đun nước, nồi, sắt vụn khác, móc treo quần áo,  
sào phơi sồ, cọc trụ làm vườn
* Cho những vật dụng nhỏ như đinh, ốc vít vào hộp  
có nắp đậy hoặc túi nhựa trước khi vứt.

Chai các 
loại

• Các loại chai có thể tái chế như chai bia, chai rượu, chai cola, v.v...
• Chai dùng một lần
• Lọ đựng mỹ phẩm (lọ đựng mỹ phẩm màu trắng sữa là rác chôn lấp)
*Các sản phẩm thủy tinh không phải là chai phải được phân vào rác chôn lấp.
• Tháo nắp chai rỗng.* Nắp phải được phân loại để vứt tùy theo chất liệu, như nhựa hoặc kim loại, v.v...
• Rửa sạch trước khi vứt

“Không màu”
“Màu nâu”
“Chai màu khác”

Giấy thải 
các loại

Giấy vụn từ máy hủy giấy
Cho vào túi nhựa

Giấy báo

Hộp giấy đựng sữa, v.v...
( Rửa sạch bên trong với nước, 
mở ra, làm khô và buộc lại)Hộp đựng

và bao bì giấy Giấy hỗn hợpTạp chíThùng các tông

Vải các 
loại

Túi xách, cặp xách, 
ba lô các loại

Rèm cửa

Quần áo cũ
( Cho vào với nút thắt hướng 
xuống dưới)
Cho vào túi nhựa

Chăn, chăn lông vũ

Chai nhựa PET, 
chất thải nguy hại

Chai nhựa 
PET

Ký hiệu nhận biết • Rác tài nguyên sẽ được thu gom tại điểm tập kết rác.
  Cho vào thùng chuyên thu chai nhựa PET đặt sẵn tại các điểm tập kết rác.
• Tháo nắp và nhãn khỏi chai nhựa PET, vứt vào loại “Nhựa các loại (bao bì, chai lọ bằng nhựa)”.
  Bóc nhãn dán chương trình ra và vứt theo phân loại.
• Đảm bảo đập dẹp trước khi vứt.

Pin khô
Đèn huỳnh 

quang
(Bật lửa dùng 
một lần ) Tất cả các loại pin khô, pin cúc áo đã qua sử dụng

(Xử lý cách điện)
Pin Nickel-
Cadmium

Pin nickel  
hydride kim loại

Pin  
lithium-ion

Ni-Cd Ni-MH Li-ion
Ký hiệu tái chế
*Chỉ dành cho pin dùng trong gia đình

Bật lửa
dùng một lần

Nhiệt kế
(loại thủy ngân)

Đèn huỳnh quang
Vứt bóng đèn sợi đốt, đèn chiếu sáng, v.v...
vào rác chôn lấp.

Pin sạc

Giày dép các loại (tương đối  
sạch và có đủ cả hai chiếc)
Cho vào túi nhựa

Mục cần lưu ý
• Nếu trực tiếp mang rác đến cơ sở đốt rác, vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân như bằng lái xe, v.v... để xác nhận danh tính.
• Vui lòng phân loại ngay cả khi bạn trực tiếp mang rác đến.
• Sau khi tiếp nhận tại cơ sở đốt rác, vui lòng vận chuyển rác cồng kềnh (đồ gia dụng) đến điểm xử lý rác thải thông thường 

cuối cùng.
• Rác thải sinh hoạt được thu gom “Miễn phí”, nhưng rác thải thông thường liên quan đến kinh doanh sẽ phải trả phí, vì vậy 

vui lòng liên hệ với cơ sở đốt rác.
• Thị trấn không thu gom và xử lý rác thải công nghiệp, vui lòng liên hệ với công ty xử lý rác thải công nghiệp.
• Đối với rác thải y tế, vui lòng liên hệ với cơ sở y tế nơi bạn được điều trị để biết thông tin về cách xử lý.

Phòng Môi trường Cuộc sống ☎989-5514
Cơ sở đốt rác Jinkai, thị trấn Nagaizumi ☎986-8393

Thắc mắc liên quan đến rác thải

Những loại rác thị trấn không thu gom ➡ Vui lòng đến lấy tại cửa hàng thu lại hoặc yêu cầu công ty xử lý rác thải xử lý.

*Để biết cách phân loại rác, vui lòng tham khảo “Sổ tay hướng dẫn cách vứt rác tái bản lần thứ 6 (phát cho từng hộ gia đình vào tháng 4/2024)”.

(1) Đồ điện gia  
dụng

(2) Xe máy

Vui lòng xử lý theo quy định của pháp luật.

Máy điều hòa,
dàn nóng

Máy sấy quần áo

Tủ lạnh,
tủ đông

Máy giặt

Thiết bị được áp dụng Luật tái chế Sổ tay hướng dẫn (Xem trang 16, 17)

TV
Các loại tấm phủ luống, 

tấm nhựa vinyl
dùng trong nông nghiệp

Chiếu Tatami

Máy sưởi
dầu

Bình gas
Lốp xe, mâm xe, v.v...

Ắc quy

Gạch khối, gạch thẻ,
ngói, tôn mạ kẽm

Sơn
( đồ đựng còn sơn 
bên trong)

Đất, đá, đất làm vườn

Dầu thải
( dầu khoáng, dầu hỏa, 
xăng, dầu các loại)

Bình cứu hỏa

Hóa chất nông nghiệp
(đồ đựng còn thuốc bên trong)

Vui lòng cho rác vào túi do thị trấn chỉ định và vứt tại điểm tập kết rác được chỉ định  
(ごみステーション ) ở mỗi khu vực trước 8 giờ sáng của ngày thu gom, với tên quận, 
tổ và họ tên mình hướng ra phía trước.
Rác thải thông thường liên quan đến kinh doanh (rác thải kinh doanh) không được vứt 
tại nơi tập kết rác của khu vực, ngoại trừ các doanh nghiệp đã đăng ký theo điều lệnh.

Năm Reiwa 8
(Năm 2026) Lịch thu gom rác thải gia đình

LINE chính thức của thị trấn Nagaizumi
“Ứng dụng phân loại rác của thị trấn Nagaizumi” đã kết thúc dịch vụ vào cuối tháng 3 năm 2024.
Hiện tại, thông tin về ngày thu gom rác, v.v... đang được thông báo trên tài khoản LINE chính thức của thị trấn, vì vậy, cư dân vui lòng sử dụng tài khoản này.
Ngoài ra, do tính năng thông báo ngày thu gom bạn đã từng sử dụng trong ứng dụng đã bị ngừng, vì vậy, vui lòng thiết lập lại trên tài khoản LINE chính thức.

　

Hướng dẫn cách vứt rác
Vui lòng tham khảo “Sổ tay hướng 
dẫn cách vứt rác” để biết chi tiết về 
cách vứt rác và cách phân loại rác.Thêm bạn bè▶

Rác đốt được Thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần
Nhựa các loại Thứ Tư hằng tuần
Rác không đốt được Hai lần

mỗi thángRác tài nguyên
Chai nhựa PET/chất thải nguy hại

Tháng 9
CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 
Đốt được

2 
Nhựa 3

4 
Đốt được 5

6 7 8 
Đốt được

9 
Nhựa

10 
Nhựa PET-Nguy hại

11 
Đốt được

12 
Không đốt được

13 14 
Rác tài nguyên

15 
Đốt được

16 
Nhựa 17

18 
Đốt được 19

20 21 22 
Đốt được

23 
Nhựa

24 
Nhựa PET-Nguy hại

25 
Đốt được

26 
Không đốt được

27 28 
Rác tài nguyên

29 
Đốt được

30 
Nhựa

Tháng 10
CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 2 
Đốt được 3

4 5 6 
Đốt được

7 
Nhựa

8 
Nhựa PET-Nguy hại

9 
Đốt được

10 
Không đốt được

11 12 
Rác tài nguyên

13 
Đốt được

14 
Nhựa 15

16 
Đốt được 17

18 19 20 
Đốt được

21 
Nhựa

22 
Nhựa PET-Nguy hại

23 
Đốt được

24 
Không đốt được

25 26 
Rác tài nguyên

27 
Đốt được

28 
Nhựa 29

30 
Đốt được 31

Tháng 7
CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 
Nhựa 2

3 
Đốt được 4

5 6 7 
Đốt được

8 
Nhựa

9 
Nhựa PET-Nguy hại

10 
Đốt được

11 
Không đốt được

12 13 
Rác tài nguyên

14 
Đốt được

15 
Nhựa 16

17 
Đốt được 18

19 20 21 
Đốt được

22 
Nhựa

23 
Nhựa PET-Nguy hại

24 
Đốt được

25 
Không đốt được

26 27 
Rác tài nguyên

28 
Đốt được

29 
Nhựa 30

31 
Đốt được

Tháng 11
CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 2 3 

Đốt được
4 

Nhựa 5
6 

Đốt được 7
8 9 

Nhựa PET-Nguy hại
10 

Đốt được
11 

Nhựa
12 

Rác tài nguyên
13 

Đốt được
14 

Không đốt được

15 16 17 
Đốt được

18 
Nhựa 19

20 
Đốt được 21

22 23 
Nhựa PET-Nguy hại

24 
Đốt được

25 
Nhựa

26 
Rác tài nguyên

27 
Đốt được

28 
Không đốt được

29 30

Tháng 12
CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 
Đốt được

2 
Nhựa 3

4 
Đốt được 5

6 7 8 
Đốt được

9 
Nhựa

10 
Nhựa PET-Nguy hại

11 
Đốt được

12 
Không đốt được

13 14 
Rác tài nguyên

15 
Đốt được

16 
Nhựa 17

18 
Đốt được 19

20 21 22 
Đốt được

23 
Nhựa

24 
Nhựa PET-Nguy hại

25 
Đốt được

26 
Không đốt được

27 28 
Rác tài nguyên

29 
Đốt được

30 
Nhựa 31

*Ngày 29/12 là ngày thu gom rác đốt được cuối cùng trong năm.
*Ngày 30/12 là ngày thu gom rác không đốt được cuối cùng trong năm

Tháng 5
CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 
Đốt được 2

3 4 5 
Đốt được

6 
Nhựa 7

8 
Đốt được

9 
Không đốt được

10 11 
Nhựa PET-Nguy hại

12 
Đốt được

13 
Nhựa

14 
Rác tài nguyên

15 
Đốt được 16

17 18 19 
Đốt được

20 
Nhựa 21

22 
Đốt được

23 
Không đốt được

24 25 
Nhựa PET-Nguy hại

26 
Đốt được

27 
Nhựa

28 
Rác tài nguyên

29 
Đốt được 3031

Tháng 6
CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 2 
Đốt được

3 
Nhựa 4

5 
Đốt được 6

7 8 
Nhựa PET-Nguy hại

9 
Đốt được

10 
Nhựa

11 
Rác tài nguyên

12 
Đốt được

13 
Không đốt được

14 15 16 
Đốt được

17 
Nhựa 18

19 
Đốt được 20

21 22 
Nhựa PET-Nguy hại

23 
Đốt được

24 
Nhựa

25 
Rác tài nguyên

26 
Đốt được

27 
Không đốt được

28 29 30 
Đốt được

Tháng 4
CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 
Nhựa 2

3 
Đốt được 4

5 6 7 
Đốt được

8 
Nhựa

9 
Nhựa PET-Nguy hại

10 
Đốt được

11 
Không đốt được

12 13 
Rác tài nguyên

14 
Đốt được

15 
Nhựa 16

17 
Đốt được 18

19 20 21 
Đốt được

22 
Nhựa

23 
Nhựa PET-Nguy hại

24 
Đốt được

25 
Không đốt được

26 27 
Rác tài nguyên

28 
Đốt được

29 
Nhựa 30

Tháng 8
CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
2 3 4 

Đốt được
5 

Nhựa 6
7 

Đốt được
8 

Không đốt được

9 10 
Nhựa PET-Nguy hại

11 
Đốt được

12 
Nhựa

13 
Rác tài nguyên

14 
Đốt được 15

16 17 18 
Đốt được

19 
Nhựa 20

21 
Đốt được

22 
Không đốt được

23 24 Nhựa PET-Nguy hại 25 
Đốt được

26 
Nhựa

27 
Rác tài nguyên

28 
Đốt được 2930 31

Tháng 1
CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 2 3 
Nhựa

4 5 6 
Đốt được

7 
Nhựa 8

9 
Đốt được 10

11 12 
Nhựa PET-Nguy hại

13 
Đốt được

14 
Nhựa

15 
Rác tài nguyên

16 
Đốt được

17 
Không đốt được

18 19 20 
Đốt được

21 
Nhựa 22

23 
Đốt được 24

25 26 
Nhựa PET-Nguy hại

27 
Đốt được

28 
Nhựa

29 
Rác tài nguyên

30 
Đốt được

31 
Không đốt được

*Ngày 3/1 là ngày thu gom các loại nhựa đặc biệt đầu tiên của năm mới
*Ngày 6/1 là ngày thu gom rác đốt được đầu tiên của năm mới.

Tháng 2
CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 2 3 

Đốt được
4 

Nhựa 5
6 

Đốt được 7
8 9 

Nhựa PET-Nguy hại
10 

Đốt được
11 

Nhựa
12 

Rác tài nguyên
13 

Đốt được
14 

Không đốt được

15 16 17 
Đốt được

18 
Nhựa 19

20 
Đốt được 21

22 23 
Nhựa PET-Nguy hại

24 
Đốt được

25 
Nhựa

26 
Rác tài nguyên

27 
Đốt được

28 
Không đốt được

Tháng 3
CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 2 3 

Đốt được
4 

Nhựa 5
6 

Đốt được 7
8 9 

Nhựa PET-Nguy hại
10 

Đốt được
11 

Nhựa
12 

Rác tài nguyên
13 

Đốt được
14 

Không đốt được

15 16 17 
Đốt được

18 
Nhựa 19

20 
Đốt được 21

22 23 
Nhựa PET-Nguy hại

24 
Đốt được

25 
Nhựa

26 
Rác tài nguyên

27 
Đốt được

28 
Không đốt được

29 30 31 
Đốt được

薄 原 上
薄 原 下
本 宿 

（新幹線以南）

❿
Tên quận


